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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: 

1. PHẦN VĂN BẢN. 

a. Các văn bản cần ôn tập: 

- Văn bản văn học nước ngoài:  

+ Chiếc lá cuối cùng 

+ Hai cây phong 

- Văn bản nhật dụng: 

+ Thông tin về ngày Trái đất năm 2000 

+ Ôn dịch, thuốc lá 

+ Bài toán dân số 

* Yêu cầu:  

- Lập bảng thống kê kiến thức cơ bản về các văn bản trên theo hướng dẫn: 

STT Tên văn bản- 

 Tác giả 

Xuất 

xứ 

Thể loại Chủ đề Nội dung Nghệ 

thuật 

       

 

b. Một số câu hỏi định hướng ôn tập chi tiết phần đọc hiểu và viết đoạn văn nghị luận văn học: 

- Vì sao chiếc lá cuối cùng trong văn bản cùng tên là 1 kiệt tác nghệ thuật? 

- Tình yêu thương giữa những người nghệ sĩ nghèo khổ trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”. 

- Cảm nhận về hình ảnh hai cây phong trong văn bản cùng tên của Ai- ma- tốp 

- Tác hại của bao bì ni lông và một số giải pháp giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông qua văn bản 

“Thông tin về ngày Trái đất năm 2000”. 

- Giải thích ý nghĩa nhan đề văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”. 

- Nêu rõ tác hại của thuốc lá đối với đời sống của con người qua văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”. Em 

hãy cho biết một số giải pháp hạn chế tác hại của thuốc lá. 

- Qua văn bản “Bài toán dân số”, tác giả Thái An muốn gửi gắm tới chúng ta thông điệp gì? 

c. Một số đề viết đoạn văn nghị luận xã hội tham khảo có liên quan tới những vấn đề được 

phản ánh trong các văn bản đã học: 

* Một số đề tham khảo: 

- Suy nghĩ về niềm tin của con người trong cuộc sống. 

- Suy nghĩ về vấn đề bảo vệ môi trường. 

- Suy nghĩ về tình bạn. 

- Suy nghĩ về hậu quả của việc bùng nổ dân số. 

- Suy nghĩ về tình yêu quê hương, đất nước. 

* Yêu cầu: 

- Học sinh nắm được cách làm đoạn văn về một vấn đề nghị luận xã hội. 

- Cấn nắm được yêu cầu của đoạn văn nghị luận xã hội như: đúng vấn đề nghị luận, đủ hệ thống luận 

điểm, có dẫn chứng, bài làm cần có tính thuyết phục. 

d. Một số đề viết đoạn văn thuyết minh: 

- Thuyết minh về cấu tạo và công dụng của chiếc bút bi. 

- Thuyết minh về một cuốn sách. (tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa). 

* Yêu cầu: 

- Học sinh nắm được cách viết đoạn văn thuyết minh. 



 

- Cần nắm được yêu cầu của đoạn văn thuyết minh: cung cấp tri thức khách quan về đối tượng, cách 

thuyết minh rõ ràng, lôi cuốn, sinh động. 

2. PHẦN TIẾNG VIỆT: 

* Những đơn vị kiến thức cần nắm: 

- Trường từ vựng 

- Từ tượng hình, từ tượng thanh 

- Trợ từ, thán từ, tình thái từ 

- Nói quá 

- Nói giảm nói tránh 

- Câu ghép 

- Công dụng của các dấu câu: dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép. 

* Yêu cầu: 

- Nắm được khái niệm, phân loại, tác dụng để có kĩ năng làm dạng câu hỏi đọc hiểu liên quan tới 

Tiếng Việt. 

- Tích hợp kiến thức Tiếng Việt trong phần viết đoạn văn nghị luận văn học. 

II. ĐỀ THAM KHẢO: 

Phần I: (6.0 điểm) Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:  

“Vì vậy, chúng ta cần phải: 

- Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất thải ni lông bằng cách giặt phơi 

khô để dùng lại. 

- Không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết. 

- Sử dụng các túi đựng không phải bằng ni lông mà bằng giấy, lá, nhất là khi dùng để gói thực phẩm. 

- Nói những hiểu biết của mình về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông cho gia đình, bè bạn và mọi 

người trong cộng đồng để cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông trước khi thải 

bỏ bao bì ni lông bởi mức gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường”. 

Câu 1. (1.0 điểm). Hoàn cảnh ra đời thông điệp “Thông tin về ngày trái đất năm 2000” là gì? Việc Việt 

Nam tham gia ngày trái đất với chủ đề “Một ngày không dùng bao ni lông ” nói lên ý nghĩa gì? 

Câu 2. (0.5 điểm). Dấu hai chấm trong đoạn trích trên có công dụng gì? 

Câu 3. (1.0 điểm). Theo em, vì sao chúng ta cần phải thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông? 

Câu 4. (3.5 điểm) . Viết một đoạn văn ngắn về chủ đề: Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, trong 

đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép (yêu cầu gạch chân và chú thích rõ).  

Phần II: (4.0 điểm) “Chiếc lá cuối cùng” là một sáng tác đặc sắc của nhà văn O. Hen- ri. Em hãy: 

Câu 1. (0.5 điểm). Cho biết thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2. (1.0 điểm). Vì sao chiếc lá cuối cùng lại là một kiệt tác nghệ thuật? 

Câu 3. (2.0 điểm). Từ văn bản trên và những hiểu biết của bản thân, em hãy viết đoạn văn ngắn 

khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của mình về sức mạnh của niềm tin với con người 

trong cuộc sống. 

Câu 4. (0.5 điểm) Em hãy kể tên 1 văn bản khác đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng 

khẳng định sức mạnh của nghệ thuật hội họa đối với con người. Nêu rõ tên tác giả. 

…………………………………….Hết……………………………………….. 

Chúc các con ôn tập tốt! 


